
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 341/TTr-SNV ngày 

01/6/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 58 tập thể 

và 75 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá 

nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023   

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

       I. Tập thể 

1.  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa; 

2.  Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; 

3.  Nhân dân và cán bộ phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa; 

4.  Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa; 

5.  Đảng bộ Dân Đảng huyện Đông Sơn; 

6.  Nhân dân và cán bộ thôn Minh Đức, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; 

7.  Đảng bộ xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa; 

8.  Đảng bộ và nhân dân xã Định Long, huyện Yên Định; 

9.  Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm y tế huyện Yên Định; 

10.  Chi bộ 5, Đảng bộ xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc; 

11.  Nhân dân và cán bộ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; 

12.  Đảng bộ thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy; 

13.  Nhân dân và cán bộ thôn Lau, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước; 

14.  Hội Cựu chiến binh xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa; 

15.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn; 

16.  Văn phòng Huyện ủy Mường Lát; 

17.  Chi bộ Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2, xã Ngọc Phụng, huyện Thường 

Xuân; 

18.  Chi bộ thôn Lập Thắng, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc; 

19.  Đảng bộ Cơ quan Dân đảng, Đảng bộ huyện Lang Chánh; 

20.  Nhân dân và cán bộ thôn Nhà Máy, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; 

21.  Đảng bộ thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; 

22.  Chi bộ Hội Phụ nữ - Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn; 

23.  Chi bộ thôn 6, Đảng bộ xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn; 

24.  Đảng bộ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; 

25.  Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương; 

26.  Nhân dân và cán bộ xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống; 

27.  Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan, huyện Nông Cống; 
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28.  Đảng bộ Công an huyện Hà Trung; 

29.  Chi bộ thôn Mỹ Quan, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung; 

30.  Chi bộ Ngoại, sản, Liên chuyên khoa - Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa, 

huyện Hậu Lộc; 

31.  Chi bộ thôn Phú Nhi, Đảng bộ xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; 

32.  Nhân dân và cán bộ thôn Yên Ninh, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn; 

33.  Nhân dân và cán bộ thôn Trung Tiến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn; 

34.  Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố Sầm Sơn; 

35.  Đảng bộ xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; 

36.  Nhân dân và cán bộ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn; 

37.  Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn; 

38.  Nhân dân và cán bộ thôn Mỹ Thượng 3, xã Bắc Lương, huyện Thọ 

Xuân; 

39.  Cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân; 

40.  Chi bộ thôn Tuần Lương, xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa; 

41.  Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa; 

42.  Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh 

Hóa; 

43.  Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp điện lực Thanh Hóa; 

44.  Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hoá; 

45.  Đảng bộ bộ phận Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công, 

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

46.  Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa; 

47.  Đảng bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; 

48.  Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

49.  Chi bộ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Đảng bộ Bệnh viện Phổi Thanh 

Hóa; 

50.  Chi bộ Hệ Nội, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; 

51.  Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh; 

52.  Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh; 

53.  Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

54.  Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

55.  Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
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56.  Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

57.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương; 

58.  Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam, Khu kinh tế Nghi Sơn, phường 

Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. 

       II. Cá nhân 

1.  Đồng chí Trần Đăng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Nam Ngạn, thành 

phố Thanh Hóa; 

2.  Đồng chí Nguyễn Hữu Lô, Bí thư Chi bộ phố Phú Thọ 1, phường Phú 

Sơn, thành phố Thanh Hóa; 

3.  Đồng chí Nguyễn Thị Nghiêm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung 

học cơ sở Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; 

4.  Em Lê Thị Thắm, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; 

5.  Đồng chí Lê Khắc Hiệp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn; 

6.  Đồng chí Lê Trọng Vinh, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường Trung học phổ 

thông Thiệu Hóa; 

7.  Đồng chí Trần Ngọc Tùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, huyện 

Thiệu Hóa; 

8.  Đồng chí Trịnh Thị Duyên, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Quan 

Trì, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định; 

9.  Ông Nguyễn Hồng Phước, Chánh trương giáo xứ Yên Khánh, xã Định 

Tân, huyện Yên Định; 

10.  Đồng chí Trần Quang Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận 

thôn 10, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc; 

11.  Đồng chí Trương Hồng Phương, Phó Bí thư Chi bộ 4, Tổ phó tổ Ngữ văn 

thuộc Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc; 

12.  Đồng chí Đinh Văn Đạt, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Yên Thịnh, xã 

Thành Tâm, huyện Thạch Thành; 

13.  Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành; 

14.  Đồng chí Triệu Quốc Đạt, Bí thư Chi bộ thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, 

huyện Cẩm Thủy; 

15.  Đồng chí Dương Đình Hùng, Bác sĩ chuyên khoa I, Đảng bộ Bệnh viện 

Đa khoa huyện Cẩm Thủy; 

16.  Đồng chí Hà Thị Tự, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cao Hoong, xã Lũng 

Cao, huyện Bá Thước; 
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17.  Đồng chí Phạm Thị Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, huyện Quan 

Hóa; 

18.  Đồng chí Hoàng Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quan Sơn; 

19.  Đồng chí Ngân Văn Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Na Mèo, huyện Quan Sơn; 

20.  Ông Triệu Văn Cáu, Công dân bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường 

Lát; 

21.  Đồng chí Lâu Văn Phía, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

huyện Mường Lát; 

22.  Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân; 

23.  Đồng chí Lương Ngọc Lai, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Luận Thành, 

huyện Thường Xuân; 

24.  Đồng chí Phạm Văn Thanh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thuận Sơn, xã 

Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc; 

25.  Đồng chí Phạm Thị Tuyết, Giáo viên trường Tiểu học Vân Am 1, huyện 

Ngọc Lặc; 

26.  Đồng chí Vũ Cao Cường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

huyện Lang Chánh; 

27.  Đồng chí Lê Thị Thời, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn 

Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh; 

28.  Bà Lê Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Hương Bài, thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân; 

29.  Đồng chí Đỗ Trọng Học, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt 

trận, hộ sản xuất giỏi thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân; 

30.  Đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Xuân Du, huyện Như Thanh; 

31.  Đồng chí Lê Viết Huệ, Bí thư Chi bộ 4, xã Cát Khê, huyện Như Thanh; 

32.  Đồng chí Nguyễn Bá Cường, Giáo viên, Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Chí, thị xã Nghi Sơn; 

33.  Đồng chí Tăng Thị Hường, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường 

Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn; 

34.  Trung tá Đàm Đình Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về 

Kinh tế môi trường, Công an huyện Quảng Xương; 

35.  Đồng chí Trần Thị Thị, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quảng Ninh, 

huyện Quảng Xương; 
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36.  Đồng chí Nguyễn Huy Phong, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Thanh, 

xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống; 

37.  Đồng chí Phạm Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Tượng Văn, huyện 

Nông Cống; 

38.  Đồng chí Nguyễn Thị Lài, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Tân Phúc, huyện Nông Cống; 

39.  Ông Nguyễn Hữu Lựu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu 

Sướng, huyện Hà Trung; 

40.  Đồng chí Mai Văn Ngọc, Giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng 

Lệ Kha, huyện Hà Trung; 

41.  Đồng chí Thăng Thị Kim Tuyến, Đảng viên chi bộ thôn Thành Phú, 

Đảng bộ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc; 

42.  Thượng tá Phạm Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Hậu Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; 

43.  Đồng chí Mai Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nga Thiện, 

huyện Nga Sơn; 

44.  Ông Phạm Đồng Quê, Công dân thôn Đồng Đội, xã Nga Phượng, huyện 

Nga Sơn; 

45.  Đồng chí Doãn Thị Phương Nga, giáo viên trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn; 

46.  Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn; 

47.  Đồng chí Hoàng Văn Lược, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 7, phường 

Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; 

48.  Đồng chí Nguyễn Quốc Ngân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn; 

49.  Đồng chí Lê Công Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ 

Vực, huyện Triệu Sơn; 

50.  Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây; 

51.  Đồng chí Hà Duyên Sơn, đảng viên chi bộ thôn 5, Đảng bộ xã Xuân Lai, 

huyện Thọ Xuân; 

52.  Ông Lê Xuân Hà, công nhân, Xí nghiệp cơ khí công ty Cổ phần Mía 

đường Lam Sơn, huyện Thọ Xuân; 

53.  Ông Lê Anh Dũng, công dân thôn Bắc Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện 

Hoằng Hóa; 

54.  Đồng chí Lê Hồng Xây, đảng viên Chi bộ Đại Trường, xã Hoằng Trường, 

huyện Hoằng Hóa; 
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55.  Đồng chí Lê Văn Tráng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa; 

56.  Đồng chí Tạ Hồng Lựu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo; 

57.  Đồng chí Nguyễn Hữu Thuận, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Làng trẻ 

em SOS Thanh Hoá; 

58.  Đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

59.  Đồng chí Phạm Kim Tân, Phó Bí thư Chi bộ, Tổng Thư ký Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa; 

60.  Đồng chí Đỗ Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, 

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm 

Bảo trợ xã hội Thanh Hoá; 

61.  Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bưu điện tỉnh 

Thanh Hóa; 

62.  Đồng chí Lê Thị Thủy, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lam Sơn, 

thành phố Thanh Hóa; 

63.  Em Lê Viết Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Chuyên Vật Lý, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lam Sơn; 

64.  Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an 

tỉnh; 

65.  Đại úy Mai Văn Hưng, Đảng viên, cán bộ, Đội An ninh Năng lượng Tài 

nguyên môi trường, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh; 

66.  Thượng tá Bùi Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

67.  Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

68.  Thiếu tá Nguyễn Trọng Minh, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Bát 

Mọt, Bộ Chỉ huy Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

69.  Thiếu tá QNCN Lê Hải Chuyền, Nhân viên Văn hóa cơ sở, Phòng Chính 

trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

70.  Ni sư Thích nữ Đàm Hương, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành 

phố Thanh Hóa; 

71.  Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas (Ủy ban bác ái - xã 

hội), Giáo phận Công giáo Thanh Hóa; 

72.  Mục sư Hoa Xuân Trực, Nguyên quản nhiệm Chi hội Tin lành Thanh 

Hóa; 
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73.  Ông Tseng Jung Huei, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giầy Annora 

Việt Nam, Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn; 

74.  Ông Nguyễn Trọng Ngọc, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Như Thanh; 

75.  Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Triệu Sơn./. 
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